
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 2

Năm học: 2022 - 2023
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P30

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 K901 Phạm Thúy An 10/08/2008 Nữ 9

2 K902 Võ Phạm Trường An 02/08/2008 Nam 9

3 K903 Nguyễn Thị Vân Anh 24/12/2008 Nữ 9

4 K904 Phạm Hà Ngọc Ánh 27/01/2008 Nữ 9

5 K905 Ngô Tấn Châu 25/08/2008 Nam 9

6 K906 Bùi Văn Chiến 24/03/2008 Nam 9

7 K907 Đặng Thùy Duyên 24/05/2008 Nữ 9

8 K908 Nguyễn Ngọc Điệp 25/01/2008 Nam 9

9 K909 Phạm Thị Điệp 04/03/2008 Nữ 9

10 K910 Phan Thị Hằng 30/04/2008 Nữ 9

11 K911 Phù Thị Lệ Hằng 10/10/2008 Nữ 9

12 K912 Phạm Huy Hiên 22/11/2008 Nam 9

13 K913 Lê Trung Hoàng 15/04/2008 Nam 9

14 K914 Trần Xuân Hòa 31/12/2008 Nam 9

15 K915 Bùi Nguyễn Chí Huy 02/09/2008 Nam 9

16 K916 Nguyễn Trung Huy 21/10/2008 Nam 9

17 K917 Lê Thị Lê Huyền 16/10/2008 Nữ 9

18 K918 Nguyễn Cao Trang Huyền 12/11/2008 Nữ 9

19 K919 Nguyễn Đức Khải 06/04/2008 Nam 9

20 K920 Bùi Lâm Khoa 22/02/2008 Nam 9

21 K921 Đặng Trung Kiên 08/11/2008 Nam 9



PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 2

Năm học: 2022 - 2023
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P31

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 K922 Phan Văn Kiệt 25/08/2008 Nam 9

2 K923 Bùi Huyền Thảo Ly 15/07/2008 Nữ 9

3 K924 Phan Thị Mụi 30/04/2008 Nữ 9

4 K925 Bùi Diệu My 27/09/2008 Nữ 9

5 K926 Bùi Thị Thanh Ngân 06/02/2008 Nữ 9

6 K927 Lê Quỳnh Như 26/05/2008 Nữ 9

7 K928 Võ Nguyễn Gia Như 15/11/2008 Nữ 9

8 K929 Nguyễn Ngọc Phố 20/08/2008 Nam 9

9 K930 Bùi Thị Mỹ Phúc 05/10/2008 Nữ 9

10 K931 Phạm Thị Hoàng Phương 14/04/2008 Nữ 9

11 K932 Võ Thị Quyên 02/02/2008 Nữ 9

12 K933 Hà Trung Thành 17/11/2008 Nam 9

13 K934 Nguyễn Quang Thái 05/07/2007 Nam 9

14 K935 Phạm Thùy Tiên 23/05/2008 Nữ 9

15 K936 Trương Thị Hồng Tiên 20/09/2008 Nữ 9

16 K937 Phạm Vũ Tiến 19/08/2008 Nam 9

17 K938 Phạm Ngọc Trâm 09/06/2008 Nữ 9

18 K939 Huỳnh Anh Tú 31/10/2008 Nam 9

19 K940 Nguyễn Anh Tú 10/11/2008 Nam 9

20 K941 Bùi Tuấn Vũ 28/08/2008 Nam 9

21 K942 Võ Thế Vũ 15/06/2008 Nam 9


